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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Xác suất và thống kê ứng dụng trong Dược học 

Mã học phần:  71MATM10043, DTN0130 Số tín chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  242_71MATM10043_01, 242_DTN0130_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh chỉ được sử dụng tài liệu 

giấy: 
☒ Có 

Sinh viên chỉ được 

tham khảo tài liệu giấy 

☐ Không 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (tổng số 10 câu hỏi + thang điểm từng câu hỏi là 0,5 điểm) 

 

Một xét nghiệm có độ nhạy bằng 60%, xác suất xét nghiệm âm tính bằng 50%. Dùng xét 

nghiệm chẩn đoán bệnh, hãy tìm độ chuyên của xét nghiệm, biết rằng tỷ lệ bị bệnh là 20%. 

A. 52,5% 

B. 50,5% 

C. 55,5% 

D. 55% 

ANSWER: A 

 

Một xét nghiệm có tỉ lệ bệnh lưu hành trong dân số là 20%. Dùng xét nghiệm chẩn đoán bệnh, 

biết tỉ lệ không bệnh trong nhóm xét nghiệm dương tính là 0,75 và độ chuyên 50%; hãy tìm 

độ nhạy của xét nghiệm. 

A. 66,66% 

B. 56,66%  

C. 50,66% 

D. 45,66% 

ANSWER: A 

 

Kết quả khảo sát về khối lượng của 30 viên  thuốc Aspirin trong bảng sau: 
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Tính trung bình mẫu. 

A. 75,8 

B. 74,8  

C. 76,8  

D. 73,8  

ANSWER: A 

 

Kết quả khảo sát về khối lượng của 30 viên  thuốc Aspirin trong bảng sau: 

 
Tính độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh. 

A. 2,6929 

B. 2,7929 

C. 2,8929  

D. 2,9929  

ANSWER: A 

 

Kết quả khảo sát về khối lượng của 16 viên  thuốc Aspirin (đơn vị mg) trong dòng sau: 

 
Tính trung vị của mẫu trên. 

A. 75,25 

B. 75,5 

C. 76,5 

D. 76,25  

ANSWER: A 

 

Kết quả khảo sát về khối lượng của 16 viên  thuốc Aspirin (đơn vị mg) trong dòng sau: 

 
Giả sử khối lượng của các viên thuốc Aspirin có phân phối chuẩn. Tìm khoảng ước lượng tin 

cậy cho khối lượng trung bình của các viên thuốc Aspirin với độ tin cậy 95%. 

A. (74,8097; 76,3152) 

B. (74,8097; 77,3152) 
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C. (73,8097; 76,3152) 

D. (73,8097; 77,3152) 

ANSWER: A 

 

Lấy mẫu ngẫu nhiên 1000 người tại các tỉnh phía Nam, tỉ lệ Ecoli (vi khuẩn đường ruột) kháng 

kháng sinh bằng 0,735. Muốn độ chính xác khi ước lượng tỉ lệ Ecoli kháng kháng sinh không 

quá 0,01 với độ tin cậy 95%. Cần bổ sung thêm vào mẫu trên tối thiểu bao nhiêu người nữa? 

A. 6483  

B. 6481 

C. 6485 

D. 6487 

ANSWER: A 

 

Một nghiên cứu về bệnh B cho biết bệnh nhân bệnh B ở giai đoạn nặng có thời gian sống 

trung bình là 48,3 tháng và độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh là 46,3 tháng. Lấy 50 bệnh nhân 

mắc bệnh B và cho điều trị theo phương pháp mới, nhận thấy thời gian sống trung bình là 

58,6 tháng. Tính miền bác bỏ và xác định xem phương pháp chữa trị mới có làm tăng thời 

gian sống trung bình của bệnh nhân mắc bệnh B hay không (với mức ý nghĩa α=5%). 

A. Miền bác bỏ [1,64; )+ và chưa đủ cơ sở khẳng định phương pháp chữa trị mới làm tăng 

thời gian sống trung bình của bệnh nhân mắc bệnh B 

B. Miền bác bỏ [1,64; )+ và đủ cơ sở khẳng định phương pháp chữa trị mới làm tăng thời 

gian sống trung bình của bệnh nhân mắc bệnh B 

C. Miền bác bỏ [1,96; )+ và đủ cơ sở khẳng định phương pháp chữa trị mới làm tăng thời 

gian sống trung bình của bệnh nhân mắc bệnh B 

D. Miền bác bỏ [1,96; )+ và chưa đủ cơ sở khẳng định phương pháp chữa trị mới làm tăng 

thời gian sống trung bình của bệnh nhân mắc bệnh B 

ANSWER: A 

 

Cho kết quả hồi quy đơn tuyến tính từ Data Analysis như sau: 
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Tìm thông tin nào sau đây là phát biểu đúng. 

A. Hệ số góc của đường thẳng hồi quy tuyến tính là 30,2899 

B. Có 9 cặp điểm được quan sát 

C. Hệ số góc của đường thẳng hồi quy tuyến tính là -15,2599 

D. Mô hình đường thẳng hồi quy tuyến tính đang xét không có ý nghĩa thống kê với mức ý 

nghĩa 5%. 

ANSWER: A 

 

Cho kết quả ANOVA hai yếu tố không lặp từ Data Analysis như sau: 

 
Tìm thông tin nào sau đây là phát biểu đúng. 
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A. Với mức ý nghĩa 10%, đủ cơ sở khẳng định nhân tố cột ảnh hưởng khác nhau đến kết quả 

quan sát 

B. Với mức ý nghĩa 10%, chưa đủ cơ sở khẳng định nhân tố cột ảnh hưởng khác nhau đến kết 

quả quan sát 

C. p_value của dòng là 0,096384 

D. Với mức ý nghĩa 5%, đủ cơ sở khẳng định nhân tố dòng ảnh hưởng khác nhau đến kết quả 

quan sát 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (tổng số 4 câu hỏi + thang điểm từng câu hỏi) 

 

Câu hỏi 1: (1 điểm) 

Một xét nghiệm chẩn đoán có độ nhạy 80% và độ chuyên 60%. Biết giá trị tiên đoán dương 

là 0,75. Hãy tìm tỉ lệ bệnh lưu hành trong dân số. 

 

Câu hỏi 2: (2 điểm)  

a) Một kho hạt giống có tỉ lệ nảy mầm được xác định là 90%. Do điều kiện đảm bảo kho 

không tốt, người ta nghi ngờ tỉ lệ nảy mầm thay đổi. Để kiểm tra điều đó, người ta làm thí 

nghiệm với 200 hạt thấy có 145 hạt nảy mầm. Hãy kiểm định về sự thay đổi của tỉ lệ hạt nảy 

mầm của kho hạt giống (với mức ý nghĩa 5%). 

b) Nghiên cứu tác dụng của 2 chế độ ăn kiêng A và B đối với người bị béo phì. Sau một thời 

gian ta có kết quả về độ giảm trọng (kg) trong 3 tháng như sau: 

 

Với mức ý nghĩa 1%, hãy kiểm định về sự khác nhau của độ giảm trọng trung bình trên chế 

độ ăn kiêng A và B. 

 

Câu hỏi 3: (1,0 điểm) 

Bốn phương pháp chiết suất và năm loại dung môi được dùng để chiết suất chất X từ một 

loại dược liệu. Năng suất chiết suất chất X (gam/ 1 kg dược liệu) được ghi nhận như sau: 
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Sử dụng ANOVA 2 yếu tố không lặp, ta có thông tin sau: 

 

Hãy kiểm định về sự ảnh hưởng phương pháp chiết suất, dung môi trên năng suất chiết suất 

chất X (với mức ý nghĩa 5%). 

Câu hỏi 4: (1,0 điểm)  

Dữ liệu đo bề dày lớp NTM động mạch cảnh trên siêu âm (mm) và tuổi (năm) của 12 người 

có bệnh tim mạch như sau: 

 

 
Sử dụng hồi quy tuyến tính, ta có thông tin như sau: 
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Viết phương trình hồi quy tuyến tính cho bề dày lớp NTM động mạch cảnh (Y) với biến tuổi 

(X). Hãy kiểm định ý nghĩa của mô hình hồi quy tuyến tính vừa tìm được với mức ý nghĩa 

5%. 

------------------- hết ------------------- 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi 

chú 

I. Trắc nghiệm 5,0  

Câu 1 – 10  0,5  

II. Tự luận 5,0  

Câu 1 (1,0 điểm): 
Một xét nghiệm chẩn đoán có độ 

nhạy 80% và độ chuyên 60%. Biết 

giá trị tiên đoán dương là 0,75. Hãy 

tìm tỉ lệ bệnh lưu hành trong dân 

số. 

 

Gọi x là tỉ lệ bệnh trong dân số. Điều 

kiện x thuộc (0,1). Xét bảng đối với 

xét nghiệm T:  

 B+ B−  

T + 800x 400-400x 400+400x 

T − 200x 600-600x 600-400x 

 1000x 1000-1000x N = 1000 

 

 

 

 

   0,25 

0,25 
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Theo đề bài ta có phương trình: 

𝑃(𝐵+/𝑇+) = 0,75 ⇔
800𝑥

400+400𝑥
= 0,75  

⇔ 𝑥 = 0,6. 

Kết luận: Tỉ lệ bệnh trong dân số là 

60%.  

0,25 

0,25 

Câu 2 (2,0 điểm): 

Câu 2a) (1,0 điểm): 

Một kho hạt giống có tỉ lệ nảy mầm 

được xác định là 90%. Do điều 

kiện đảm bảo kho không tốt, người 

ta nghi ngờ tỉ lệ nảy mầm thay đổi. 

Để kiểm tra điều đó, người ta làm 

thí nghiệm với 200 hạt thấy có 145 

hạt nảy mầm. Hãy kiểm định về sự 

thay đổi của tỉ lệ hạt nảy mầm của 

kho hạt giống (với mức ý nghĩa 

5%). 

 

 

Câu 2b) (1,0 điểm):  

Nghiên cứu tác dụng của 2 chế độ 

ăn kiêng A và B đối với người bị 

béo phì. Sau một thời gian ta có kết 

quả về độ giảm trọng (kg) trong 3 

tháng như sau: 

 

 

 Gọi p là tỉ lệ hạt nảy mầm của kho 

hạt giống đang quan sát. 

Bước 1: 

Giả thuyết H0: p = 0,9 

Đối thuyết H1: p khác 0,9. 

Mức ý nghĩa α=5%. 

Bước 2:  Tính trị kiểm định  

Z= -8,2495 

Bước 3: Miền bác bỏ BBH0 

BBH0 = (-∞; -1,96)U (1,96; +∞) 

Bước 4: Kết luận: Z thuộc BBH0. 

Nên đủ cơ sở khẳng định tỉ lệ hạt nảy 

mầm của kho hạt giống khác 90%. 

 

 

 

Gọi 
1 2,  lần lượt độ giảm trọng 

trung bình của nhóm người bị béo phì 

khi thực chế độ ăn kiêng A và B. 

Bước 1: 

Giả thuyết H0: 
1 2 =  

Đối thuyết H1: 
1 2   

Mức ý nghĩa α=1%. 

Bước 2:  Tính trị kiểm định  

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 
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Với mức ý nghĩa 1%, hãy kiểm 

định về sự khác nhau của độ giảm 

trọng trung bình trên chế độ ăn 

kiêng A và B. 

 

 

Nên Z=-2,4546 

Bước 3: Miền bác bỏ BBH0 

BBH0 = (-∞; -2,57) U (2,57; +∞) 

Bước 4: Kết luận: Z không thuộc 

BBH0. Nên chưa đủ cơ sở khẳng 

định 
1 2  . 

 

 

 

 

0,25 

 

   0,25 

 

   0,25 

Câu 3 (1,0 điểm): 
Bốn phương pháp chiết suất và 

năm loại dung môi được dùng để 

chiết suất chất X từ một loại dược 

liệu. Năng suất chiết suất chất X 

(gam/ 1 kg dược liệu) được ghi 

nhận như sau: 

Sử dụng ANOVA 2 yếu tố không 

lặp, ta có thông tin sau: 

Bước 1: 

H0_row: Năm loại dung môi ảnh 

hưởng như nhau trên năng suất chiết 

suất chất X 

H1_row: Năm loại dung môi ảnh 

hưởng khác nhau trên năng suất chiết 

suất chất X 

H0_col: Bốn phương pháp chiết suất 

ảnh hưởng như nhau trên năng suất 

chiết suất chất X 

H1_col: Bốn phương pháp chiết suất 

ảnh hưởng khác nhau trên năng suất 

chiết suất chất X 

Mức ý nghĩa α=5%. 

Bước 2: 

Sử dụng bảng ANOVA 2 yếu tố 

không lặp, ta có 

+) p_value_row=0,5235 

+) p_value_col=1,1E-05 

Bước 3: 

 

 

   0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 
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Hãy kiểm định về sự ảnh hưởng 

phương pháp chiết suất, dung môi 

trên năng suất chiết suất chất X 

(với mức ý nghĩa 5%). 

+) p_value_row > 0,05: Chưa đủ cơ 

sở khẳng định năm loại dung môi ảnh 

hưởng khác nhau trên năng suất chiết 

suất chất X 

+) p_value_col < 0,05: Đủ cơ sở 

khẳng định bốn phương pháp chiết 

suất ảnh hưởng khác nhau trên năng 

suất chiết suất chất X 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

Câu 4 (1,0 điểm): 
Dữ liệu đo bề dày lớp NTM động 

mạch cảnh trên siêu âm (mm) và 

tuổi (năm) của 12 người có bệnh 

tim mạch như sau: 

 

Sử dụng hồi quy tuyến tính, ta có 

thông tin như sau: 

 

 

Phương trình hồi quy đơn tuyến tính 

 cho bề dày lớp NTM động mạch 

 cảnh (Y) với biến tuổi (X) là 

 

Giả thuyết H0: Mô hình hồi quy 

không có ý nghĩa thống kê  

Đối thuyết H1: Mô hình hồi quy  

có ý nghĩa thống kê 

 Mức ý nghĩa α =5%. 

Do P-value = 2,7633E-05< 0,05= α 

 nên mô hình hồi quy vừa tìm được  

có ý nghĩa thống kê. 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 
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Viết phương trình hồi quy tuyến 

tính cho bề dày lớp NTM động 

mạch cảnh (Y) với biến tuổi (X). 

Hãy kiểm định ý nghĩa của mô 

hình hồi quy tuyến tính vừa tìm 

được với mức ý nghĩa 5%. 

 Điểm tổng 10,0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

                                                                                         

                     Đinh Tiến Liêm                                       


